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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-BVHTTDL ngày    tháng    năm   )


 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Luật Du lịch được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ bảy, ngày 14/6/2005 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động du lịch trong giai đoạn mới, thể hiện quan điểm, chính sách của Ðảng, Nhà nước phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, kích thích đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo… đáp ứng nhu cầu về du lịch trong nước và quốc tế và phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước.

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 6 năm 2007 là văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về tài nguyên du lịch; quy hoạch phát triển du lịch; khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; hướng dẫn du lịch; xúc tiến du lịch; kinh doanh du lịch và quản lý nhà nước về du lịch. Kể từ khi có hiệu lực đến nay, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP đã có tác động rất lớn trong việc nâng cao năng lực quả lý nhà nước về du lịch, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện Nghị định trong thời gian qua đã phát sinh một số vướng mắc từ thực tế cần sớm được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn, phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, tập trung ở một số vấn đề sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT, MỤC TIÊU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Những vấn đề cần giải quyết

1.1. Cụ thể hóa một số nội dung được quy định trong Luật Du lịch nhưng chưa được hướng dẫn tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP

Do tình trạng “luật khung” trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay nên Luật Du lịch mới chỉ dừng lại ở những quy định mang tính nguyên tắc, chung chung, làm cơ sở cho việc đề ra những quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, thực tiễn cho thấy Nghị định 92/2007/NĐ-CP còn thiếu tính toàn diện trong việc hướng dẫn thi hành Luật Du lịch. Nhiều nội dung trong Luật Du lịch chưa được quy định cụ thể, đòi hỏi sớm được bổ sung:

a) Quy định về quản lý điểm du lịch

Nghị định 92/2007/NĐ-CP chưa có quy định về quản lý điểm du lịch.
b) Quy định cụ thể về ngành, nghề kinh doanh lữ hành: 

Ngành nghề kinh doanh lữ hành trong Luật Du lịch được quy định như sau:

(1) Khoản 1 Điều 38 Luật Du lịch quy định kinh doanh lữ hành là một trong 5 ngành nghề kinh doanh du lịch.

(2) Khoản 2  Điều 43 Luật Du lịch quy định Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. 

(3) Khoản 1 Điều 47 Luật Du lịch quy định Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:

a) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

b) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

c) Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Như vậy, các quy định về ngành, nghề kinh doanh lữ hành tại Điều 38 Luật Du lịch chưa cụ thể, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi đăng ký kinh doanh lữ hành. Việc cụ thể các ngành, nghề kinh doanh lữ hành sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho hoạt động quản lý nhà nước về du lịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. 

c) Quy định cụ thể các trường hợp thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch.

Khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch quy định các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, tuy nhiên, các trường hợp quy định tại điểm c, d còn mang tính chất chung chung, thiếu sự rõ ràng. Bằng việc quy định cụ thể các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại hai điểm này, doanh nghiệp sẽ có được sự chỉ dẫn rõ ràng, cụ thể, đồng thời cơ quan cấp phép cũng có cơ sở pháp lý rõ ràng để thực hiện chức năng quản lý của mình.

d) Quy định cụ thể nội dung “giấy tờ liên quan” được quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Du lịch nhằm công khai, minh bạch hóa các thành phần của hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

e) Quy định về việc thu, nộp phí, lệ phí đối với việc cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam; lệ phí cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;  lệ phí cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch, biển hiệu xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các văn bản pháp luật về phí, lệ phí đối với các hoạt động này.
f) Quy định cụ thể về nội dung hoạt động của văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
1.2. Sửa đổi những nội dung chưa hợp lý được quy định tại Nghị định 92/2007/NĐ-CP

a) Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 12 Nghị định 92/2007/NĐ-CP nhằm xác định cụ thể lĩnh vực quảng bá, xúc tiến du lịch của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành, đảm bảo thời gian làm việc của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành trong lĩnh vực lữ hành, tránh tình trạng những người hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực lữ hành nhưng vẫn đủ điều kiện được công nhận là người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành.

b) Điều chỉnh lại các mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế đối với từng ngành, nghề kinh doanh lữ hành quốc tế, đảm bảo quyền lợi của khách du lịch trong trường hợp xảy ra rủi ro hoặc doanh nghiệp vi phạm hợp đồng.

c) Quy định trách nhiệm hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương đối với cơ quan có thẩm quyền trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn, cấp và thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên.

1.3. Bổ sung thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và điều chỉnh một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 69/2010/NQ-CP, góp phần công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực du lịch.

2. Mục tiêu của Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP hướng tới các mục tiêu chính sau:

- Hoàn thiện, khắc phục những vấn đề còn bất cập của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, bổ sung những quy định còn thiếu nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ trong lĩnh vực du lịch;

- Đơn giản, minh bạch hóa thủ tục hành chính và loại bỏ, giảm thiểu những thủ tục rườm rà, gây trở ngại cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch;
- Góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực du lịch, tạo cơ sở đầy đủ để làm căn cứ thực hiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch và tạo cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch có những chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển Du lịch.
3. Phương án giải quyết

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra và giải quyết được những vấn đề còn bất cập đã nêu trên, việc soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP được triển khai theo hướng sau:
- Bổ sung những quy định còn thiếu nhằm cụ thể hóa những nội dung được quy định trong Luật Du lịch nhưng chưa được hướng dẫn tại Nghị định 92/2007/NĐ-CP;

- Sửa đổi những nội dung chưa hợp lý được quy định tại Nghị định 92/2007/NĐ-CP và điều chỉnh những nội dung liên quan đến thủ tục hành chính nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 69/2010/NQ-CP của Chính phủ.

Quy trình xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật 

Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp ngày càng nhiều vào tổng thu nhập quốc dân, góp phần phát triển kinh tế dịch vụ của đất nước. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP là một trong các văn bản được ban hành để nhà nước quản lý hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực du lịch, thúc đẩy sự phát triển của ngành Du lịch. 
Để thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch có hiệu quả, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định có liên quan..., trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã tiến hành rà soát, đối chiếu các văn bản có liên quan như Luật Doanh nghiệp, Bộ luật dân sự... và cụ thể hóa các quy định của Luật Du lịch. Dự thảo Nghị định là cơ sở để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền. 

Như vậy, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP là một bước để tiếp tục hoàn thiện, khắc phục những vấn đề còn hạn chế của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, góp phần đưa Luật Du lịch dễ dàng đi vào đời sống xã hội, hạn chế các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch, đồng thời nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch. Vì vậy, Nghị định sửa đổi, bổ sung sẽ có những tác động tích cực không những đến lĩnh vực du lịch mà còn đến cả nền kinh tế, xã hội, môi trường và hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Đối với kinh tế, xã hội và môi trường, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP được ban hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch, bảo vệ quyền lợi của khách du lịch, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Du lịch lên tầm cao mới, là động lực phát triển các ngành kinh tế dịch vụ và các ngành hỗ trợ liên quan như thương mại, giao thông, môi trường, dân trí… 

Đối với hệ thống pháp luật, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, thực hiện chủ trương cải cách hành chính và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. 

2. Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP là văn bản quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, bảo vệ quyền lợi của khách du lịch.

Việc quy định bổ sung trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cụ thể hóa nội dung “giấy tờ liên quan” quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Du lịch về hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cũng như việc cụ thể hóa các ngành, nghề kinh doanh lữ hành, thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế ... sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian tìm hiểu thủ tục, tiết kiệm chi phí đi lại; bên cạnh đó, góp phần làm minh bạch hóa, tránh sự tùy tiện của các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP sẽ có những tác động tích cực đối với việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.

3. Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến nay được hơn 3 năm và đã đạt những kết quả khả quan, được các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nghiêm chỉnh chấp hành, góp phần mang lại hiệu quả ngày càng cao đối với hoạt động kinh doanh du lịch. Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được trong quản lý phát triển ngành Du lịch, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP còn bộc lộ những hạn chế, cần được bổ sung sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp với định hướng phát triển ngành Du lịch, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động đúng quy định của pháp luật.  

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn các loại giấy tờ phải nộp, phải xuất trình đối với một số thủ tục hành chính, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn cho hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cũng như hoạt động của các công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế quản lý ngày càng hiệu quả; các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong lĩnh du lịch được thuận lợi hơn,  góp phần thúc đẩy tăng trưởng đối với nền kinh tế. 

4. Tác động về tài chính

Việc điều chỉnh mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế đối với từng ngành, nghề kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ đòi hỏi mức ký quỹ cao hơn đối với các loại hình doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài cũng như loại hình doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đón khách du lịch vào Việt Nam và đưa khách du lịch ra nước ngoài (500 triệu đồng). Trước mắt, quy định này sẽ làm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành đối với ngành nghề này. Tuy nhiên, xét về mặt lợi ích chung của xã hội thì đây là quy định cần thiết nhằm đảm bảo lợi ích của khách du lịch.

Bên cạnh đó, Luật Du lịch và Nghị định 92/2007/NĐ-CP đã quy định đầy đủ các nội dung về thủ tục hành chính đối với các hoạt động cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, tuy nhiên, chưa có quy định nào đề cập tới việc thu, nộp lệ phí đối với các hoạt động này. Do vậy, việc xây dựng quy định về việc thu, nộp phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính trên là hoàn toàn hợp lý và cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các văn bản pháp luật về lệ phí đối với các hoạt động này.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo Chính phủ. 
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